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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Minh Đạo. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ B    u  n  h    . 

2/ B   r  n   h   hu C c  

- Thư ký phiên tòa: B   r n  h  C m  h  –  h  ký Tòa án nhân dân th nh phố 

 hủ D u Một  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Thủ Dầu Một tham gia phiên 

tòa: Bà     h   o i - Kiểm sát vi n  

     26 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố  hủ D u Một, 

tỉnh Bình D  n , xét xử s  th m công khai vụ án hình sự s  th m thụ lý số 

204/2022/TLST-HS ngày 22 tháng 11 năm 2022, theo Qu ết đ nh đ a vụ án ra xét xử 

số 208/2022/QĐXXS -HS ngày 12/12/2022 đối với b  cáo: 

   v  t n:  u nh   n  , sinh ngày 08/4/1994   ại: Bình D  n     i ĐK K  : 

   a, khu phố B, ph  n    , th  x   , tỉnh Bình D  n ; trình độ h c v n: 9/12; n hề 

n hiệp: không; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc t ch:  iệt  am; 

con ông  u nh  ăn S và bà     h  Kim C; b  cáo ch a c  v , con; tiền án, tiền sự: 

không; b  cáo b  bắt tạm  i  n    27/7/2022 v  tạm  iam cho đến na ; C  mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các t i liệu c  tron  hồ s  vụ án v  quá trình xét hỏi tại phi n tòa, nội dun  

vụ án đ  c t m tắt nh  sau: 

Khoản  03  i  n    27/7/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế v  Ma 

t   Côn  an th nh phố  hủ D u Một phối h p với Côn  an ph  n     tiến h nh kiểm 

tra hành chính nh  số a1, đ  n  LHP, khu phố a2, ph  n    , th nh phố M, tỉnh Bình 

D  n  do  u nh   n   thu  để ở  Quá trình kiểm tra, lực l  n  Côn  an phát hiện 01 

(một) bộ dụn  cụ sử dụn  ma t    ồm: 01 (một) đĩa sứ m u trắn ; 01 (một) ốn  h t 

đ  c qu n từ t  tiền  ol me mệnh  iá 10 000 (m  i n  n) đồn , 01 (một) thẻ nhựa 

đ  c để tr n kệ tủ bếp  Qua l m việc, đối t  n  P khai nhận, bộ dụn  cụ tr n l  của 

 h  đồn  th i P tự n u ện  iao nộp 01 (một) t i n  lon lớn miện  kéo dính bên trong 

chứa: 01 (một) t i n  lon miện  kéo dính viền đỏ, b n tron  c  chứa 12 vi n nén hình 

tròn, m u xanh; 01 (một) t i n  lon miện  kéo dính viền đỏ b n tron  c  chứa tinh thể 

m u trắn  v  02 (hai) t i n  lon miện  kéo dính chứa tinh thể m u trắn  do P c t  i u 

tron  n ăn tủ để tivi ở phòn  khách mà P xác đ nh đ  l  ma t   dạn  Kha  (Ketamine) 

v  thuốc lắc (MDMA) để nhằm mục đích sử dụn  n n Đội Cảnh sát điều tra tội phạm 

về Kinh tế v  Ma t   Côn  an th nh phố  hủ D u Một tiến h nh lập bi n bản bắt 

n   i phạm tội quả tan  đối với P về h nh vi t n  tr  trái phép ch t ma t  . Thu  i  
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số vật chứn ,  ồm: 01 (một) đĩa sứ m u trắn , 01 (một) ốn  h t đ  c qu n từ t  tiền 

 ol me mệnh  iá 10 000 (m  i n  n) đồn , 01 (một) thẻ nhựa; 01 (một) t i n  lon 

miện  kéo dính viền đỏ, b n tron  c  chứa 12 vi n nén hình tròn, m u xanh; 01 (một) 

t i n  lon miện  kéo dính viền đỏ b n tron  c  chứa tinh thể m u trắn  v  02 (hai) t i 

n  lon miện  kéo dính chứa tinh thể m u trắn  (đ  đ  c ni m phon ) v  01 (một) điện 

thoại di độn  hiệu Iphone 8  lus, m u hồn , số thu  bao 0357.421.xxx, số Imei: 

352981099479755.  

Quá trình xác minh v  điều tra xác đ nh đ  c nh  sau:  u nh   n   l  đối t  n  

n hiện ma t   từ năm 2019  Khoản  11  i  n    25/7/2022, tron  l c  h  đan  ở nh  

thì nả  sinh ý đ nh mua ma t   về sử dụn  n n P đ  sử dụn  điện thoại hiệu Iphone 8 

 lus, m u hồn , số thu  bao 0357.421.xxx   i v o số thu  bao 0969.116.xxx cho 

n   i đ n ôn  t n A (hiện ch a xác đ nh đ  c h  t n, đ a chỉ c  tr ) để hỏi mua 15 

vi n thuốc lắc (MDMA) v  một hộp năm ma t   dạn  Kha  (Ketamine) thì A đồn  ý 

bán với  iá 10 000 000 (m  i triệu) đồn  v  hẹn  ặp P tại nh  P đan  thu  để  iao ma 

túy thì P đồn  ý  Đến khoản  11  i  30 cùn  n    25/7/2022, A điều khiển xe mô tô 

(ch a xác đ nh đ  c nh n hiệu, biển số) đến nh   iao cho P 15 (m  i lăm) vi n thuốc 

lắc (MDMA) v  03 (ba) t i n  lon miện  kéo dính chứa ma t   Kha  (Ketamine), 

đồn  th i P l   số tiền 10 000 000 (m  i triệu) đồn  đ a cho A  Sau khi mua đ  c số 

ma túy trên, P đ  sử dụn  hết 03 (ba) vi n thuốc lắc (MDMA) v  một ít ma t   kha  

(Ketamine), số còn lại P c t  i u tron  n ăn tủ để tivi ở phòn  khách nhằm mục đích 

để sử dụn  d n, nh n  đến n    27/7/2022 thì P b  Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về 

Kinh tế v  Ma t   Côn  an th nh phố  hủ D u Một kiểm tra, phát hiện, bắt quả tan  

về h nh vi t n  tr  trái phép ch t ma t   v  thu  i  nh n  vật chứn  n u tr n  

Căn cứ Kết luận  iám đ nh số 368/K -K  S(M ) n    03/8/2022 của  hòn  

Kỹ thuật hình sự Côn  an tỉnh Bình D  n , kết luận:  inh thể m u trắn  b n tron  02 

(hai) t i n  lon miện  kéo dính (ký hiệu M1), 01 (một) t i n  lon miện  kéo dính viền 

đỏ (ký hiệu M2) v  12 vi n nén hình tròn m u xanh (ký hiệu M3) đ  c đựn  tron  01 

(một) bì th  đ  c ni m phon  c  ch  ký của n   i b  bắt  u nh   n  , cán bộ ni m 

phon    u  n  h nh T v  hình d u đỏ của Côn  an ph  n    , th nh phố M, tỉnh 

Bình D  n  l  ma t  , c  khối l  n  l n l  t l  M1 = 3,5727  am, M2 = 1,0974  am 

cùn  loại Ketamin; M3 = 4,0067  am, loại MDMA  Khối l  n  ho n lại sau  iám 

đ nh l   3,1736  am (M1), 0,8024  am (M2) cùn  loại Ketamine, 3,0032 (M3), loại 

MDMA  Đối với số ma t   ho n lại sau  iám đ nh  iện kiểm sát nhân dân th nh phố 

 hủ D u Một ra Qu ết đ nh chu ển vật chứn  đến Chi cục  hi h nh án dân sự th nh 

phố  hủ D u Một để đề n h   òa án nhân dân th nh phố  hủ D u Một qu ết đ nh t ch 

thu, ti u hủ   

Đối với 01 (một) cái ốn  h t đ  c l m từ t  tiền pol mer mệnh  iá 10 000 (m  i 

n  n) đồn , 01 (một) dĩa sứ m u trắn  v  01(một) thẻ nhựa, 01 (một) điện thoại di 

độn  hiệu Iphone 8  lus, m u hồn , số thu  bao 0357.421.xxx, số Imei: 

352981099479755,  iện kiểm sát nhân dân th nh phố  hủ D u Một ra Qu ết đ nh 

chu ển vật chứn  đến Chi cục  hi h nh án dân sự th nh phố  hủ D u Một để đề n h  

 òa án nhân dân th nh phố  hủ D u Một xử lý theo qu  đ nh pháp luật. 

Đối với n   i nam thanh ni n t n A đ  bán ma t   cho  u nh   n  , do quá 

trình điều tra P đều khai nhận khôn  biết rõ nhân thân, lai l ch của A m  chỉ biết A 

dùn  thu  bao số 0969.116.xxx để li n lạc bán ma t   cho P  Do đ , ngày 13/8/2022, 

C  quan Cảnh sát điều tra Côn  an th nh phố  hủ D u Một c  Côn  văn số 893 đề 

n h   ồn  Côn  t   i n thôn  Quân đội ( iettel) cun  c p thôn  tin về chủ thu  bao 
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0969.116.xxx, đến n    10/10/2022 C  quan Cảnh sát điều tra Côn  an th nh phố 

 hủ D u Một ra  ệnh thu  i  điện tín số 12/ -CSĐ  đối với số thu  bao 

0969.116.xxx của A nh n  đến na  vẫn ch a nhận đ  c kết quả trả l i n n C  quan 

Cảnh sát điều tra Côn  an th nh phố  hủ D u Một tiếp tục xác minh, l m rõ v  xử lý 

sau. 

Cáo trạn  số 199/CT-VKS-HS ngày 21/11/2022 của  iện kiểm sát nhân dân 

th nh phố  hủ D u Một tru  tố b  cáo  u nh   n   về tội “Tàn  tr  trái phép ch t ma 

túy” theo điểm n khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đ i b  sun  2017. 

 ại phi n tòa, Đại diện  iện kiểm sát nhân dân th nh phố  hủ D u Một tron  ph n 

tranh luận,  i  n u  n qu ết đ nh tru  tố b  cáo, đồn  th i đề n h   ội đồn  xét xử áp 

dụn  điểm n khoản 2 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự 

2015, sửa đ i b  sun  2017, xử phạt b  cáo  u nh   n   mức hình phạt từ 05 năm 06 

thán  đến 06 năm 06 tháng tù.  

 ề biện pháp t  pháp, đề n h   ội đồn  xét xử tu  n:   ch thu ti u hủ  01 (một) 

bì th  đ  c niêm phong có  hi số 368/ C09, ch  ký n   i b  bắt  u nh   n  , ch  

ký cán bộ ni m phon    u  n  h nh T, ch  ký cán bộ  iao mẫu   u  n    c D v  

hình d u đỏ côn  an ph  n    , th nh phố M, tỉnh Bình D  n ; hình d u đỏ ni m 

phon  của  hòn  K  S-Côn  an tỉnh Bình D  n    heo Kết luận  iám đ nh số 

368/K -K  S n    03/8/2022 của  hòn  Kỹ thuật hình sự Côn  an tỉnh Bình 

D  n , b n tron  c  chứa ma t  ; mẫu vật sau  iám đ nh đ  c ni m phon  c  khối 

l  n  ho n lại sau  iám đ nh l n l  t l  M1=3,1736  am, M2=0,8024  am, loại 

Ketamine; M3=3,0032  am, loại MDMA; 01 (một) bộ dun  cụ sử dụn  ma t    ồm: 

01 (một) dĩa sứ m u trắn , 01 (một) bì th  ni m phon  c  đ n  d u tròn đỏ cảu Chi 

cục  hi h nh án dân sự th nh phố  hủ D u Một, c  ch  k   r n  A,   u  h   u ền 

 , Đặn   h nh  ,   u  n  ăn  1 b n tron  c  01 thẻ nhựa  

  ch thu sun  n ân sách nh  n ớc: 01 t  tiền  ol mer mệnh  iá 10 000 đồn ; 01 

(một) điện thoại di độn  đ  qua sử dụn  nh n hiệu Iphone 8  lus, m u hồn , m n hình 

b  tr  , c  số thu  bao 0357 421534, số IMEI: 352981099479755. 

 ại phi n tòa, b  cáo không có ý kiến tranh luận  Trong l i n i sau cùn , b  cáo 

khôn  c  ý kiến trình b  . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron  hồ s  đ  đ  c tranh tụn  

tại phi n tòa,  ội đồn  xét xử nhận đ nh nh  sau: 

[1]  ề h nh vi, qu ết đ nh tố tụn  của C  quan điều tra, Điều tra vi n,  iện kiểm 

sát nhân dân th nh phố  hủ D u Một, Kiểm sát vi n tron  quá trình khởi tố, điều tra, 

tru  tố đ  thực hiện đ n  về th m qu ền, trình tự, thủ tục qu  đ nh của Bộ luật  ố tụn  

hình sự  Quá trình điều tra v  tại phi n tòa, khôn  ai c  ý kiến hoặc khiếu nại về h nh 

vi, qu ết đ nh của C  quan tiến h nh tố tụn , n   i tiến h nh tố tụn   Do đ , qu ết 

đ nh, h nh vi tố tụn  của C  quan tiến h nh tố tụn , n   i tiến h nh tố tụn  đ  thực 

hiện l  phù h p với qu  đ nh của pháp luật. 

[2]  ại phi n tòa, b  cáo đ  khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội    i khai của b  

cáo phù h p với l i khai tại c  quan điều tra, bi n bản hỏi cun  b  can, bi n bản ni m 

phon , kết luận  iám đ nh cùn  nh n  t i liệu, chứn  cứ khác c  tron  hồ s  vụ án, đủ 

c  sở kết luận:  ới h nh vi mua ch t ma t   l  MDMA (c  khối l  n  4,0067 gam) v  

Ketamine (khối l  n  4,6701 gam) man  về c t  i  nhằm mục đích sử dụn  m  b  cáo 

thực hiện đ  đủ  ếu tố c u th nh tội “  n  tr  trái phép ch t ma t  ” đ  c qu  đ nh 

tại điểm n khoản 2 Điều 249 của Bộ luật  ình sự 2015, sửa đ i b  sun  2017. B  cáo 
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đủ năn  lực ch u trách nhiệm hình sự  Do vậ , Cáo trạn  của  iện kiểm sát nhân dân 

th nh phố  hủ D u Một tru  tố b  cáo theo tội danh v  điều khoản nh  tr n l  c  căn 

cứ, đ n  n   i, đ n  tội  

[3] Hành vi mà b  cáo thực hiện l  n u  hiểm cho x  hội, xâm phạm đến hoạt 

độn  quản lý của  h  n ớc đối với ch t ma t     iện na , tình hình n hiện h t ch t 

ma t   đan  di n ra phức tạp tron  m i t n  lớp   ệ nạn n   l  mối quan tâm của to n 

x  hội, một tron  nh n  n u  n nhân dẫn đến tệ nạn n   ch a đ  c đ   lùi chính l  

c  sự tiếp ta  của b  cáo. Do đ , đối với b  cáo c n áp dụn  mức hình phạt nghiêm, 

t  n  xứn  với tính ch t, mức độ của h nh vi mà b  cáo đ  thực hiện, cách l  b  cáo ra 

khỏi x  hội một th i  ian để c  tác dụn   iáo dục b  cáo trở th nh côn  dân tốt, đồng 

th i nhằm răn đe v  phòn  n ừa tội phạm chun  tron  x  hội. 

[4]  ình tiết tăn  nặn  trách nhiệm hình sự: Khôn  c . 

[5]  ình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên toà, b  

cáo c  thái độ th nh kh n khai báo, ăn năn hối cải về h nh vi phạm tội của mình. Đâ  

l  tình tiết  iảm nhẹ qu  đ nh tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật  ình sự năm 

2015, sửa đ i b  sun  năm 2017. Căn cứ v o nhân thân cũn  nh  các tình tiết  iảm 

nhẹ, xét mức hình phạt m  Đại diện  iện kiểm sát đề n h  l  phù h p.  

[6]  ề biện pháp t  pháp v  xử lý vật chứn :  

  ch thu ti u hủ  01 (một) bì th  đ  c ni m phon  c   hi số 368/ C09, ch  ký 

n   i b  bắt  u nh   n  , ch  ký cán bộ ni m phon    u  n  h nh T, ch  ký cán 

bộ  iao mẫu   u  n    c D v  hình d u đỏ côn  an ph  n    , th nh phố M, tỉnh 

Bình D  n ; hình d u đỏ ni m phon  của  hòn  K  S-Côn  an tỉnh Bình D  n   

 heo Kết luận  iám đ nh số 368/K -K  S n    03/8/2022 của  hòn  Kỹ thuật hình 

sự Côn  an tỉnh Bình D  n , b n tron  c  chứa ma t  ; mẫu vật sau  iám đ nh đ  c 

ni m phon  c  khối l  n  ho n lại sau  iám đ nh l n l  t l  M1=3,1736  am, 

M2=0,8024  am, loại Ketamine; M3=3,0032  am, loại MDMA; 01 (một) bộ dun  cụ 

sử dụn  ma t    ồm: 01 (một) dĩa sứ m u trắn , 01 (một) bì th  ni m phon  c  đ n  

d u tròn đỏ của Chi cục  hi h nh án dân sự th nh phố  hủ D u Một, c  ch  k   r n 

 A,   u  h   u ền  , Đặn   h nh  ,   u  n  ăn  1 b n tron  c  01 thẻ nhựa  

  ch thu sun  n ân sách nh  n ớc: 01 t  tiền  ol mer mệnh  iá 10 000 đồn ; 01 

(một) điện thoại di độn  đ  qua sử dụn  nh n hiệu Iphone 8  lus, m u hồn , m n hình 

b  tr  , c  số thu  bao 0357 421534, số IMEI: 352981099479755  

[7] Án phí s  th m: B  cáo phải ch u theo qu  đ nh pháp luật. 

 ì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 136, 260, 331, 333 Bộ luật  ố tụn  hình sự;   h  qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban th  n  vụ Quốc  ội qu  đ nh về 

mức thu, mi n,  iảm, thu nộp, quản lý v  sử dụn  án phí, lệ phí  òa án  

1/  ề trách nhiệm hình sự:  u  n bố b  cáo  u nh   n   phạm tội “  n  tr  trái 

phép ch t ma t  ”. 

2/  ề hình phạt:  

Áp dụn  điểm n khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật 

 ình sự năm 2015, sửa đ i b  sun  năm 2017. Xử phạt b  cáo  u nh   n   05 (năm) 

năm 06 (sáu) thán  tù, th i hạn ch p h nh hình phạt tù tính từ n    27/7/2022. 

3/  ề biện pháp t  pháp: Áp dụn  Điều 47 của Bộ luật  ình sự 2015, sửa đ i b  

sun  2017; Điều 106 Bộ luật  ố tụn  hình sự 2015. 
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-   ch thu ti u hủ : 01 (một) bì th  đ  c ni m phon  c   hi số 368/ C09, ch  

ký n   i b  bắt  u nh   n  , ch  ký cán bộ ni m phon    u  n  h nh T, ch  ký 

cán bộ  iao mẫu   u  n    c D v  hình d u đỏ côn  an ph  n    , th nh phố M, 

tỉnh Bình D  n ; hình d u đỏ ni m phon  của  hòn  K  S-Côn  an tỉnh Bình 

D  n    heo Kết luận  iám đ nh số 368/K -K  S n    03/8/2022 của  hòn  Kỹ 

thuật hình sự Côn  an tỉnh Bình D  n , b n tron  c  chứa ma t  ; mẫu vật sau  iám 

đ nh đ  c ni m phon  c  khối l  n  ho n lại sau  iám đ nh l n l  t l  M1=3,1736 

gam, M2=0,8024 gam, loại Ketamine; M3=3,0032  am, loại MDMA; 01 (một) bộ 

dụn  cụ sử dụn  ma t    ồm: 01 (một) dĩa sứ m u trắn , 01 (một) bì th  ni m phon  

c  đ n  d u tròn đỏ của Chi cục  hi h nh án dân sự th nh phố  hủ D u Một, c  ch  

k   r n  A,   u  h   u ền  , Đặn   h nh  ,   u  n  ăn  1 b n tron  c  01 thẻ 

nhựa  

-   ch thu sun  n ân sách nh  n ớc: 01 t  tiền  ol mer mệnh  iá 10 000 đồn ; 

01 (một) điện thoại di độn  đ  qua sử dụn  nh n hiệu Iphone 8  lus, m u hồn , m n 

hình b  tr  , c  số thu  bao 0357 421534, số IMEI: 352981099479755  

(Thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng số 014.23 ngày 11/11/2022 giữa Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một và Công an thành phố Thủ Dầu Một). 

4/ Về án phí: Buộc b  cáo ch u 200 000đ (hai trăm n hìn đồn ) án phí hình sự s  

th m. 

B  cáo đ  c qu ền khán  cáo bản án tron  th i hạn 15 n    kể từ n    tu  n án  

Nơi nhận:                                                                     
-  A D tỉnh Bình D  n ;                                                    
-  KS D tỉnh Bình D  n ; 

- Côn  an tỉnh Bình D  n  (  06); 

- Sở t  pháp tỉnh Bình D  n ; 

-  KS D th nh phố  hủ D u Một; 

- Côn  an th nh phố  hủ D u Một; 
- Chi cục   ADS th nh phố  hủ D u Một; 

-     i tham  ia tố tụn ; 

-   u:  S,  òa                

TM  HỘI Đ NG X T X   Ơ TH M 

TH M PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

   M nh Đạo 

 


